
•	 Tư vấn xã hội, thông dịch và biên dịch 
•	 Lớp học tiếng Việt và  Lớp học múa cho học sinh phổ thông
•	 Cùng nhau nấu món việt vào thứ bẩy

•	 Văn phòng tư vấn
•	 Chương trình sinh hoạt theo nhóm/Lễ hội gặp gỡ
•	 Cà phê gia đình
•	 Khóa học hội nhập

•	 Dẫn đi đến các công sở
•	 Tư vấn chế độ, quyền xã hội cho người nhập cư

•	 Tư vấn xã hội, luật pháp 
•	 Lớp học tiếng Đức, tiếng Việt
•	 Gặp gỡ chị em CLB
•	 Lớp học nấu ăn, thủ công

•	 Tư vấn xã hội vào thứ 6 hàng tuần từ 11 đến 15 giờ

•	 Trợ giúp bệnh nhân nặng và hấp hối cũng 
như thân nhân, trợ giúp tang lễ

•	 Tư vấn cho các gia đình có người được 
hưởng bản hiểm cấp dưỡng công

•	 Tư vấn về sức khỏe, gia đình và học nghề

•	 Tư vấn luật, chủ yếu luật nhập cư, luật tỵ nạn, luật	
quốc tịch

•	 Đệ trình các trường hợp đặc biệt khó khăn lên „Ủy ban 
xem xét các trường hợp đặc biệt“ (Härtefallkommission) 
và  Bộ Nội vụ Berlin để xét cấp giấy lưu trú tại CHLB Đức

Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung 
Charlottenburg- Wilmersdorf

•	 Khám và điều trị miễn phí sản phụ khoa và bênh hoa 
liễu cho người không có bảo hiểm y tế

•	 Cấp miễn phí các phương tiện tránh thai cho người có 
thu nhập thấp

•	 Tư vấn thai sản (trợ giúp kinh tế cho người sắp sinh 
con, tư vấn người có thai ngoài ý muốn, v.v..)

•	 Tư vấn các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, thử HIV

Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung 
Marzahn-Hellersdorf 		                     Bà Hà Phạm

•	 Tư vấn tâm lý
•	 Chẩn đoán và điều trị nội ngoại trú các bệnh về tâm lý 

và tâm thần học

Địa chỉ tin cậy và miễn phí 
cho cuộc sống của bạn

Các cơ sở chăm sóc sức khỏe, y 
tế, bảo trợ xã hội và các dịch vụ 
xã hội cho người Việt tại Berlin

Khi gặp khó khăn, các bạn hãy tìm đến các văn phòng tư vấn 
theo những địa chỉ dưới đây. Ở đó các bạn sẽ nhận được sự 
giúp đỡ và tư vấn nhiệt tình từ các nhân viên người Việt. Những 
người tư vấn cho bạn là những chuyên gia về lĩnh vực xã hội và 
y tế. Tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Chúc các bạn may mắn!

abw gGmbH 
Văn phòng DIALOG
Trung tâm tư vấn giúp đỡ hội nhập            Vũ Thị Nguyệt Hường

1

Bürgerinitiative Ausländische MitbürgerInnen e.V.
                                                     Nguyễn Thị Hồng Loan / Yna Dao

2

Caritas-Migrationszentrum Marzahn/Hellersdorf
				                   Lan Oanh Dương

3

Club Asiaticus e.V. 
Vinaphunu Câu lạc bộ Asiaticus e.V. (Vinaphunu)       Hoài Thu

4

Danke Deutschland e.V.

5

Humanität und Kultur-Sport e.V.
Hội Thiện Từ Tâm 	   Nguyễn Thị Quyết Thắng / Nguyễn Thị Vân

6

Integrationsbeauftragter des Senats von Berlin
Rechtsberatung	                                     Dr. Nguyễn văn Hương

7

18

19

•	 Tư vấn, giúp đỡ,  giải quyết các vấn đề về xã 
hội và trong cuộc sống hàng ngày

•	 Gặp gỡ, sinh hoat nhóm phụ nữ

Interkulturelles Frauenzentrum S.U.S.I.
 		  Nguyễn Thị Hiến

8

Kiezspinne FAS e.V.   
Integrationslotsenprojekt      	                   Đặng Anh Tú

10

•	 Giúp làm thủ tục cho những người không có 
giấy phép cư trú ổn định muốn hồi hương

•	 Giúp đỡ lập dự án“ Hỗ trợ tái hội nhập“

•	 Tư vấn xã hội
•	 Dẫn đi đến các công sở

•	 Tư vấn hội nhập, giúp đỡ dịch giấy tờ 
•	 Giúp đỡ giải quết các vấn đề trong cuộc sống 

hắng ngày
•	 Các lớp học hội nhập có chứng chỉ
•	 Các khóa học dành cho người thất nghiệp lâu năm
•	 Gặp gỡ các gia đình vào cuối tuần

•	 Tư vấn xã hội
•	 CLB bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng chuyên
•	 Học tiếng Đức/Việt/máy tính
•	 Sinh hoạt nhóm

•	 Tư vấn tâm lý
•	 Chẩn đoán các rối loạn về tâm lý và tâm thần học
•	 Điều trị nội ngoại trú các chứng rối loạn về tâm lý 

và tâm thần học
•	 Điều trị các rối loạn chấn thương tâm lý do Shock 

hoặc sau chiến tranh
•	 Thẩm trị tâm lý

•	 Giới thiệu nơi chữa trị y tế không cần danh tính và 
miễn phí, không phụ thuộc việc có giấy tờ lưu trú

•	 Hai cơ sở chữa trị bệnh cho những người nhập cư 
không có bảo hiểm sức khỏe. Quý vị phải tự lo phiên 
dịch

IOM Berlin		                                Phạm Thanh Hà	
Tổ chức di cư quốc tế
Văn phòng thông tin và tư vấn cho người hồi hương

9

Reistrommel e.V. / Hội Trống Cơm    		     Trần Thị Nhị

11

 Vereinigung der Vietnamesen in Berlin & Brandenburg e.V.
Hội người Việt Nam tại Berlin & Brandenburg

Đào Lê Tuấn / Chu Tiến Tăng

12

Charité - Campus Benjamin Franklin
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Vietnam-Ambulanz		                 TS BS Tạ Thị Minh Tâm

13

Medibüro für medizinische Flüchtlingshilfe

14

Malteser Migranten Medizin (MMM)

15

Sozialpsychiatrischer Dienst Treptow/Köpenick
BS Tố Nga Trần

•	 Phòng dịch vụ công Phụ trách về tâm lý/tâm thần cho 
người Việt

16

Familienplanungszentrum Berlin – BALANCE

•	 Tư vấn và chăm xóc y tế cho phụ nữ có thai, 
cả những người không có bảo hiểm y tế, có 
nữ phiên dịch tiếng Việt

17

Übersicht der vietnamesischsprachigen Angebote in Berlin abrufbar auf: 
www.fpz-berlin.de

•	 Tư vấn, có cả luật sư, về xã hội, gia đình và nhà ở
•	 Tư vấn các vấn đề lien quan đến các hang bảo 

hiểm sức khỏe
•	 Học tiếng Việt          Sinh hoạt nhóm

Bayouma-Haus 		                              Nguyễn Thu Loan

21

•	 Tư vấn xã hội, có phiên dịch tiếng Việt, thứ ba hàng 
tuần từ 15 – 17 giờ

Caritas Migrationszentrum Lichtenberg

22

Königin Elisabeth Herzberge
Psychiatrische Institutsambulanz – Vietnam-Ambulanz

Psychosomatisch-psychatrische Tagesklinik  BS Phan-Nguyễn Mai Thy

20

•	 Điều trị các bệnh đau kinh niên và các bệnh liên đới với bệnh tâm lý



9 IOM Berlin 
im Landesamt 

für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten

Haus A, 1. OG (Zi. 176)
Friedrich-Krause-Ufer 24

13353 Berlin 
(Tiergarten)

0 30 / 902 694 848
0 171 / 863 161 4

Büro des 
Integrationsbeauftragten

des Senats von Berlin
(Rechtsberatung)

Potsdamer Straße 65
10785 Berlin 
(Tiergarten)

0 30 / 901 723 79

7

Zentrum für 
sexuelle Gesundheit
und Familienplanung 

Charlottenburg-Wilmersdorf

Hohenzollerdamm 174-177 
10713 Berlin 
(Wilmersdorf)

0 30 / 902 916 880

18

8

Interkulturelles 
Frauenzentrum S.U.S.I

Bayerischer Platz 9
10779 Berlin 
(Schöneberg)

0 30 / 288 795 11
0 30 / 789 593 94

15

Malteser Migranten Medizin

Aachener Straße 12
10713 Berlin
(Wilmersdorf)

0 30 / 827 226 00

18

16

4Địa chỉ tin cậy cho cuộc sống của bạn
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Club Asiaticus e.V.
 Vinaphunu

 Câu lạc bộ Asiaticus e.V. 
    

Schönfließer Straße 7
10439 Berlin 

(Prenzlauer Berg)

0 30 / 441 509 0

4 20 Königin Elisabeth 
Herzberge

Vietnam-Ambulanz /  
Psychosomatisch-

psychiatrische  Tagesklinik 
(Haus 23)

Herzbergstr. 79
10635 Berlin
(Lichtenberg)

0 30 / 547 435 0 (Vietnam-Ambulanz)
0 30 / 547 231 50 (Tagesklinik)

2
Bürgerinitiative 
Ausländische 

MitbürgerInnen e.V.

Neustrelitzer Straße 63
13055 Berlin 

(Hohenschönhausen)

0 30 / 981 454 603 0

6

Humanität und 
Kultur-Sport e.V.

Hội Thiện Từ Tâm

Coswiger Straße 5
12681 Berlin 
(Marzahn)

0 173 / 621 914 3
0 173 / 675 112 3

11

Reistrommel e.V.
Hội Trống Cơm

Coswiger Straße 5
12681 Berlin 
(Marzahn)

0 30 / 217 585 48

22

Caritas Migrationszentrum 
Lichtenberg

Anton-Saefkow-Platz 3–4
10369 Berlin
(Lichtenberg) 

0 30 / 666 340 5 -00/-20/-21

19
Zentrum für 

sexuelle Gesundheit und 
Familienplanung 

Marzahn-Hellersdorf

Janusz-Korczak-Str. 32 
12627 Berlin
(Hellersdorf)

0 30 / 902 933 681

3

Caritas-Migrationszentrum
Marzahn-Hellersdorf

Allee der Kosmonauten 28a
12681 Berlin 
(Marzahn)

0 30 / 666 336 71
0 173 / 625 149 2

17

Familienplanungszentrum 
Berlin – BALANCE

Mauritius-Kirch-Straße 3
10365 Berlin 
(Lichtenberg)

0 30 / 236 236 80

12 Vereinigung 
der Vietnamesen in

Berlin & Brandenburg e.V.
Hội người Việt Nam tại 
Berlin & Brandenburg

Sewanstraße 43
10319 Berlin 
(Lichtenberg)

0 30 / 239 088 00

16
Sozialpsychiatrischer 

Dienst 
Treptow / Köpenick

Hans Schmidtstr. 3
12489 Berlin - Zimmer 21

(Köpenick)

0 30 / 902 976 009

1
abw gGmbH 

Văn phòng DIALOG
Trung tâm tư vấn giúp đỡ 

hội nhập

Plönzeile 4
12459 Berlin 

(Oberschöneweide)

0 30 / 530 126 06

21
Bayouma-Haus

Frankfurter Allee 110
2. Gewerbehof, 1. OG, Raum 3

10247 Berlin 
(Friedrichshain)

0 30 / 290 466 12

10
Kiezspinne FAS e.V.

Schulze-Boysen-Str. 38
 10365 Berlin
(Lichtenberg)

0 30 / 554 896 35
0 172 / 862 124 6

14
Medibüro Büro für 

medizinische 
Flüchtlingshilfe 

im Mehringhof
Gneisenaustr. 2a
10961 Berlin
(Kreuzberg)

0 30 / 694 674 6 

13 Charité – Campus
Benjamin Franklin

Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie

Vietnam-Ambulanz 

Hindenburgdamm 30
12203 Berlin 
(Steglitz)

0 30 / 450 517 666
0 30 / 450 517 566

5

Danke Deutschland e.V.

c/o DRK-Berlin, 1. OG
Bundesallee 73
12161 Berlin 
(Schöneberg)

0 30 / 600 300 123 4

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen

gefördert durch:


